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BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH
Bậc đào tạo:Trung cấp chuyên nghiệp
                                                                                Lần thi thứ 1
              HỌC PHẦN: T.T SỬA CHỮA TỦ LẠNH NÂNG CAO            LỚP : 14TC-ĐL
 HỌC KỲ : II               NĂM HỌC : 2015  -  2016
           Ngày thi:  15  / 12  /  2016                        Phòng thi : H 1.1 -  02
	TT
	Họ Và Tên
	Mã số đề thi
	Chữ kí của HS
	Điểm (ghi số)
	Điểm (ghi chữ)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Chí
	
	
	
	
	

	2
	Trần Thế Cường
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Tiến Danh
	
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Hữu Dũng
	
	
	
	
	

	5
	Trần Văn Đoan
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Mạnh Đức
	
	
	
	
	

	7
	Trần Ngọc Hải
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Hữu Hoan
	
	
	
	
	

	9
	Huỳnh Thanh Hoàng
	
	
	
	
	

	10
	Huỳnh Hoàng Hưng
	
	
	
	
	

	11
	Trương Quốc Hưng
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Bá Huy
	
	
	
	
	

	13
	Lưu Bá Linh
	
	
	
	
	

	14
	Huỳnh Thương Lộc
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thanh Luyện
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Văn Nhí
	
	
	
	
	

	17
	Võ Minh Nhựt
	
	
	
	
	

	18
	Mai Văn Quang
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Văn Quốc
	
	
	
	
	

	20
	Cao Thanh Tân
	
	
	
	
	

	21
	Phạm Quốc Thắng
	
	
	
	
	

	22
	Đoàn Thanh Thành
	
	
	
	
	

	23
	Vũ Quang Thiện
	
	
	
	
	

	24
	Huỳnh Kiều Thoại
	
	
	
	
	

	25
	Huỳnh Văn Thoại
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Hữu Tín
	
	
	
	
	

	27
	Phùng Văn Trọng
	
	
	
	
	

	28
	Lê Thành Tự
	
	
	
	
	

	29
	Trương Văn Minh Tuấn
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Ngọc Vũ
	
	
	
	
	

	31
	Trần Ngọc Vượng
	
	
	
	
	


Tổng số bài : ………………..               Tổng số tờ:……………………
Tổng số HS có điểm  ≥ 5 đ : _______ ( ____%)        Tổng số HS có điểm  ≤ 5 đ………    ( ____%)
   TRƯỞNG BỘ MÔN 
       GIÁO VIÊN CHẤM THI                  GIÁO VIÊN COI THI
        (Ký và ghi rõ họ tên)                                     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                (Ký và ghi rõ họ tên)                                                       
                                                     1/  ………………………                           1/  ………………………

                                                     2/ ………………………..                         2/ ……………………….                                              
